
 

  

DANH MỤC CÁC NGÀNH, MÃ NGÀNH VÀ TỔ HỢP  XÉT 

TUYỂN NĂM 2017 THEO KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT PT3.3 

 

TT 
Tên ngành /chuyên 

ngành 

Mã 
ngành/chuyên 

ngành 

Tổ hợp xét tuyển 
theo điểm học 

tập THPT 
Ghi chú  

A. TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ (TP.HCM) 

1 Thiết kế công nghiệp 52210402 

H00 ; H01; H02 

 

Vẽ hình họa mỹ thuật ≥ 
6,50 

 

 

2 Thiết kế đồ họa 52210403 

3 Thiết kế thời trang 52210404 

4 Thiết kế nội thất 52210405 

5 Quản lý thể dục thể 
thao (CN Kinh doanh 
thể thao và tổ chức sự 
kiện) 

52220343 A01 ; D01 ; T00 ; 
T01 

Năng khiếu TDTT ≥ 6,50 

 

6 Xã hội học 52310301 A01 ; C00 ; C01; 
D01  

  

7 Công tác xã hội 52760101   

8 Toán ứng dụng 52460112 
A00 ; A01 ; C01  

Toán ≥ 7,00 

  9 Thống kê 52460201 

B. TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO (TẠI TP.HCM) 

10 Ngôn ngữ Anh F52220201 D01; D11    

 

Chương trình chất lượng cao 
với các đặc điểm: 

 
- Điểm xét tuyển ưu tiên so với 
CT đại trà 

 
- Tổ chức lớp học với sĩ số ít 
(Lý thuyết<40 SV, thực hành 
<20SV) 

 
- Cơ sở vật chất : phòng học 
đặc thù riêng, phòng xưởng 
thực hành, thư viện.. 
-Chương trình đào tạo chuẩn 
quốc tế: 100% tài liệu giáo 
trình chuyên ngành tiếng Anh, 
tăng cường học phần nghề 

11 Kế toán F52340301 

A00 ; A01; C01 ; 
D01  

12 Quản trị kinh doanh 
(Chuyên ngành Quản 
trị Marketing) 

F52340101 

13 Quản trị kinh doanh 
(Chuyên ngành Quản 
trị Nhà hàng - Khách 
sạn) 

F52340101D 

14 Kinh doanh quốc tế F52340120 

15 Tài chính - Ngân hàng F52340201 

16 Luật F52380101 A00; A01; C00 ; 
D01 



 

  

TT 
Tên ngành /chuyên 

ngành 

Mã 
ngành/chuyên 

ngành 

Tổ hợp xét tuyển 
theo điểm học 

tập THPT 
Ghi chú  

17 Việt Nam học 
(Chuyên ngành Du 
lịch và Quản lý du 
lịch) 

F52220113D 

A01 ; C00 ; C01 ; 
D01 

nghiệp, thực tập tại Doanh 
nghiệp; học kì tốt nghiệp bằng 
tiếng Anh hoặc học tại nước 
ngoài; bổ sung các chứng chỉ 
nghề quốc tế; bổ sung kĩ năng 
mềm... 

 
- Giảng dạy theo phương pháp 
tích cực, đội ngũ giảng viên 
tiến sĩ/giảng viên nước ngoài, 
chuyên gia..; mô hình học tập 
chủ động, có trợ giảng trong 
quá trình học. 

 
-Chuẩn đầu ra đạt Tiếng Anh 
TOEIC 600, IELTS 5.5 và các 
chứng chỉ nghề 

18 Khoa học môi trường F52440301 A00 ; B00 ; C02  

19 Công nghệ sinh học F52420201 A00 ; B00; D08  

20 Khoa học máy tính F52480101 

A00 ; A01 ; C01  

21 Kỹ thuật phần mềm F52480103 

22 Kỹ thuật công trình 
xây dựng 

F52580201 

23 Kỹ thuật điện, điện tử F52520201 

24 Kỹ thuật điện tử, 
truyền thông 

F52520207 

25 Kỹ thuật điều khiển và 
tự động hóa 

F52520216 

C. TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH HỌC 02 NĂM ĐẦU TẠI CƠ SỞ NHA TRANG 

26 Ngôn ngữ Anh N52220201 D01 ; D11  -Theo chương trình  này, SV 
trúng tuyển sẽ học 02 năm đầu 
tại Nha Trang (Số 22, Nguyễn 
Đình Chiểu, P. Phước Vĩnh, 
TP. Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa). 02 năm học sau về học 
tại Tp.HCM 

 
-Được ưu tiên về điều kiện xét 
tuyển; giảm học phí;  hỗ trợ kí 
túc xá với chi phí khoảng 
100.000 đ/tháng 

27 Quản trị kinh doanh 
(Chuyên ngành Quản 
trị Marketing) 

N52340101 

A00 ; A01 ; C01 ; 
D01  

28 Quản trị kinh doanh 
(Chuyên ngành Quản 
trị Nhà hàng - Khách 
sạn) 

N52340101D 

29 Kế toán N52340301 

30 Luật N52380101 A00; A01; C00 ; 
D01 

D. TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH HỌC 02 NĂM ĐẦU TẠI CƠ SỞ BẢO LỘC 

31 

 

Ngôn ngữ Anh B52220201 

 

D01 ; D11  

 

-Theo chương trình  này, SV 
trúng tuyển sẽ học 02 năm đầu 
tại Bảo Lộc (Đường Nguyễn 



 

  

TT 
Tên ngành /chuyên 

ngành 

Mã 
ngành/chuyên 

ngành 

Tổ hợp xét tuyển 
theo điểm học 

tập THPT 
Ghi chú  

32 Quản trị kinh doanh 
(Chuyên ngành Quản 
trị Nhà hàng - Khách 
sạn) B52340101D 

A00 ; A01 ; C01; 
D01  

Tuân, P. Lộc Tiến, TP. Bảo 
Lộc). 02 năm sau về học tại 
Tp.HCM 
-Được ưu tiên về điều kiện xét 
tuyển; giảm học phí; có chỗ ở 
kí túc xá cho Sinh viên (bắt 
đầu đưa vào hoạt động dự kiến 
tháng 10/2017) 

33 Kế toán B52340301 

34 Luật 
B52380101 

A00 ; A01 ; C00 ; 
D01  

35 Công nghệ sinh học B52420201 A00 ; B00 ; D08  

36 Kỹ thuật phần mềm B52480103 A00 ; A01 ; C01  

E. TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH HỌC 02 NĂM ĐẦU TẠI CƠ SỞ CÀ MAU 

37 Kế toán M52340301 A00 ; A01; C01 ; 
D01  

-Theo chương trình  này, SV 
trúng tuyển sẽ học 02 năm đầu 
tại Cà Mau (Đường Mậu Thân, 
Khóm 6, P. 9, TP. Cà Mau, 
tỉnh Cà Mau). 02 năm học sau 
về học tại Tp.HCM 

 
-Được ưu tiên về điều kiện xét 
tuyển; giảm học phí;  

 

38 Khoa học môi trường M52440301 A00 ; B00 ; C02  

39 Kỹ thuật phần mềm M52480103 

A00 ; A01; C01  
40 Kỹ thuật điện, điện tử M52520201 

41 Kỹ thuật điều khiển và 
tự động hóa 

M52520216 

 

 
  


